
Dây rút của áo khoác mùa lạnh 
phải tuân thủ các tiêu chuẩn  

ASTM F 1816 

 
Áo khoác mùa lạnh  

 Được CPSC xác định là những món như áo jacket, 

áo khoác trượt tuyết, áo khoác có mũ, áo nỉ và nói 
chung là loại dùng để mặc bên ngoài quần áo khác.  

 Tính luôn áo khoác ngoài loại nhẹ, có thể sử dụng khi 

thời tiêt ấm hơn.  

 Không tính đồ lót, lớp quần áo bên trong, quần dài, 

quần ngắn (short), quần áo bơi, áo dài và váy. 

Dây rút ở đầu/cổ 

 Không được sử dụng dây rút nơi nón chụp hoặc nơi 

cổ cho cỡ từ 2T đến 12.  

 Các chỗ khép lại nơi áo khoác mùa lạnh cho trẻ em 

có thể thay thế bằng nút bấm, nút cài và Velcro. 

 Dây rút có thể rút lại toàn bộ thì được sử dụng và 

được miễn các quy định về dây rút. Loại dây này phải 
tự động rút lại hoàn toàn vào áo sau khi được điều 

chỉnh và thả ra. 
 
Dây rút ở eo/mông 

 Dây rút ở eo hoặc mông của áo khoác mùa lạnh cỡ 

từ 2T đến 16 không được ló ra bên ngoài lỗ luồn dây 

rút quá 75mm (3 inches). 

 Cấm tất cả các loại dây thắt , nút thắt , toggles, hoặc 

thứ gì có thể đụng vào cuối dây rút gây ra nguy hiểm 

 Dây rút làm bằng một sợi liên tục phải được gia cố 

hoặc may vào áo để khỏi sút ra khỏi lỗ luồn dây.   
 
Xin thông báo các quy định này cho nhà cung cấp 
và đừng sản xuất áo khoác mùa lạnh có dây rút 

cho các lô hàng gửi sang Hoa Kỳ. 

Quy Định về Quần Áo 
Trẻ Em ở Hoa Kỳ  

Ủy Ban An Toàn 
Sản Phẩm  

Tiêu Dùng Hoa Kỳ  
 

 Kiểm tra nguyên mẫu trước khi sản xuất bằng cách so 

sánh với tất cả các tiêu chuẩn phù hợp, ngay cả những 
thiết kế theo Hoa Kỳ yêu cầu cho nhà nhập khẩu và nhà 
bán lẻ. Sửa đổi các sản phẩm bị thiết kế sai để đáp ứng 

các  tiêu chuẩn của Hoa Kỳ. 

 Kiểm nghiệm của bên thứ ba  
 Chứng nhận sản phẩm dành cho trẻ em 

 Quy định về chống cháy đối với quần áo dùng để 

mặc nói chung  
 Quy định về chống cháy đối với quần áo ngủ của 

trẻ em  
 Quy định về hàm lượng chì  
 Quy định về chì trong sơn dùng cho lớp bọc bên 

 ngoài  

 Quy định về chất Phthalates 

 Quy định về dây rút nơi áo khoác mùa lạnh của 

trẻ em 
 

 Phải có thông tin truy cứu cho tất cả quần áo của trẻ em. 

Thông tin phải là vĩnh viễn. Nhãn móc vào và nhãn dán 
không được xem là vĩnh viễn. 

 Biết chuỗi cung ứng của quý vị và thông báo cho các nhà 

cung cấp biết những yêu cầu về kỹ thuật đòi hỏi của quý 
vị. 

 TẤT CẢ các sản phẩm có khiếm khuyết và có thể gây 

nguy hiểm cho người tiêu dùng hoặc tạo ra nguy cơ quá 
đáng gây thương tật hoặc tử vong.  Theo quy luật của 
Hoa Kỳ, nhà nhập khẩu hoặc nhà bán lẻ phải báo cáo cho 
CPSC ngay lập tức. 

Đây chỉ là một bản tóm tắt đơn giản nhấn mạnh một 

số yêu cầu và tiêu chuẩn quần áo của trẻ em, bản 

tóm tắt này không thay thế các yêu cầu theo luật 

pháp và quy định của Hoa Kỳ. Nó không có tất cả 

chi tiết của những yêu cầu này. Xin tham khảo các 

quy định và yêu cầu nơi trang www.cpsc.gov . 

CPSC chưa phê duyệt bản tóm tắt này. 

 

Tránh sản xuất loại quần áo trẻ em  
sẽ bị từ chối nhập cảnh  

hoặc sẽ bị thu hồi ở Hoa Kỳ  
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Tất cả quần áo và vải phải tuân thủ 16 C.F.R. 
Phần 1610.  

Một số trường hợp được miễn tuân thủ: 
 Vài loại mũ, găng tay da hoặc len và giày 

dép.  
 Vài loại vải, do cách chế tạo, trọng lượng 

hoặc hàm lượng chất sợi. Ngoại lệ áp dụng 
cho loại vải có mặt phẳng, bất kể hàm lượng 
chất sợi có cân nặng ít nhất 2.6 ounce mỗi 
yard vải vuông VÀ loại vải có bề mặt phẳng 
hoặc nổi lên, bất kể trọng lượng, được làm 
hoàn toàn bằng một loại sợi hoặc kết hợp 
nhiều loại sợi được nêu rõ, ví dụ polyester, 
nylon, xem § 1610.1(d).  

Các loại vải cấm sử dụng bao gồm: 
Loại vải số 3 cháy nhanh và mạnh là loại bị 
cấm và không thể sử dụng cho quần áo. Một 
số loại như vải mỏng làm bằng tơ nhân tạo  
hoặc tơ tằm, vải dày mềm làm bằng tơ nhân 
tạo, và một số loại có mình hàng nổi lên cũng 
có thể bị cấm. Xem 16 C.F.R. Phần 1610 có 

đầy đủ chi tiết. 
 Quần áo ngủ cho trẻ 
em phải tuân thủ các 
yêu cầu nghiêm ngặt 
theo 16 C.F.R. các 
phần 1615/1616.  Các 
quy định này được  
giám sát chặt chẽ và 
bao gồm các loại quần 

áo ngủ từ cỡ trên 9 tháng đến cỡ 14.  
 CPSC sẽ thi hành pháp luật dựa trên mục 

đích hoặc khả năng sử dụng của quần áo. Vì 
lý do này, ghi nhãn sản phẩm như “không 
được dùng để mặc khi ngủ” sẽ KHÔNG tự 
động được miễn các quy định về quần áo 

mặc ngủ. 

Kiểm nghiệm và Chứng nhận  
 Phải có kiểm nghiệm và chứng nhận bởi 

một phòng thí nghiệm của bên thứ ba 
được CPSC công nhận là đã đáp ứng tất 
cả các yêu cầu hiện hành, bao gồm quy 
định về tính dễ cháy, chất chì và 

phthalates.  
 Các nhà sản xuất và nhập khẩu sản phẩm 

cho trẻ em phải xác nhận trong một Giấy 
chứng nhận sản phẩm (CPC) rằng sản 
phẩm của họ tuân thủ tất cả các yêu cầu 

hiện hành. 
 
    Các bộ phận nhỏ nơi quần áo trẻ em  
 Vải và nút thường được miễn yêu cầu kiểm 

nghiệm các bộ phận nhỏ. 
 Các nút phải được gắn chặt vào quần áo.  
 Nút văng ra do cách làm hoặc cách kiểm 

tra chất lượng kém có thể gây rủi ro mắc 
cổ và được xem là một khiếm khuyết. Phải 
báo cáo điều này ngay lập tức cho CPSC 

như một mối nguy. 
 Cơ quan Thương mại Liên bang (FTC) có 

luật lệ về việc dán nhãn cho quần áo. Xin 

Liên Lạc với FTC tại www.ftc.gov. 

 

Quy Định Tổng Quát về  
Quần Áo Trẻ Em ở Hoa Kỳ   

Quy Định giới hạn về Chì  
 Tổng hàm lượng chì trên các bộ phận tiếp xúc 

của quần áo trẻ em (ví dụ, nút cài, khóa kéo, 
nút bấm, và và các loại khóa khác) không 
được vượt quá 100 ppm. 

 Sơn và các chất phủ bề mặt khác, kể cả sơn 
in trên vải, sơn và chất phủ trên nút bấm và 
khóa kéo cũng bị cấm, không được vượt quá 
90 ppm về chất chì trong sơn và chất phủ bề 
mặt . 

 Phải được kiểm tra về tính phù hợp bởi một 
phòng kiểm nghiệm của bên thứ ba được 
CPSC công nhận. 

 

Miễn trừ kiểm nghiệm hàm lượng chì: 
 Vải dệt nhuộm hoặc không nhuộm và chỉ phi 

kim loại đã được xác định không vượt quá giới 
hạn chì và không cần phải được bên thứ ba 
kiểm nghiệm. 

 Miễn trừ này không áp dụng cho các bộ phận 
khác của quần áo như sợi kim loại và đồ trang 
trí và bộ phận để giữ chặt (nút bấm và khóa 
kéo) làm bằng kim loại, nhựa, nhựa vinyl, pha 
lê, và da tráng có thể chứa chì. Các loại này 
phải được kiểm nghiệm bởi một phòng thí 
nghiệm của bên thứ ba được CPSC chấp 
nhận, nếu sử dụng cho quần áo trẻ em. 

 

Quy Định về Phthalates  
 Quần áo ngủ cho trẻ em dưới 3 tuổi có các bộ 

phận dẻo hoặc vài loại in ấn hoặc chuyển 

nhiệt phải đáp ứng các quy định về phthalate. 
 

Muốn  biết thêm thông tin về yêu cầu của trẻ em, 

xin vào: www.cpsc.gov/clothing 
 

Quy Định về  
Tính Dễ Cháy cho Quần Áo  

theo Luật Vải Dễ Cháy (FFA) 

Quy Định về Chì  
và Phthalate  

cho Quần Áo Trẻ Em  


